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Phụ lục
DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - KHÓA NGÀY 24/9/2023
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐÔNG PHƯƠNG
 (Kèm theo Quyết định số: #sovb/QĐ-GDĐT ngày #nbh/9/2023 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam)

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Dân tộc Đánh 

giá
1 Hồ Thị Cường 15/7/1982 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
2 Trần Thị Diệp 11/10/1993 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
3 Võ Thị Ngọc Điệp 10/01/1988 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
4 Hà Vĩnh Đức 07/9/1993 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
5 Nguyễn Hoàng Dũng 02/12/1974 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
6 Nguyễn Thị Thanh Hằng 05/9/1994 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
7 Phan Thị Lê Hồng 16/02/1981 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
8 Nguyễn Thị Diễm Kiều 17/4/1984 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
9 Trần Thị Lạc 25/6/1994 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
10 Nguyễn Thị Ánh Lài 10/5/1989 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

11 Phan Thị Thu 
Thanh Ly Na 27/02/1989 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt

12 Võ Thị Thu Nguyệt 04/3/1990 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
13 Phạm Anh Quốc 20/3/1993 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
14 Nguyễn Thị Phương Thúy 02/9/1987 Nghệ An Nữ Kinh Đạt
15 Nguyễn Thị Thủy 28/02/1980 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
16 Mai Xuân Trinh 05/5/1980 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
17 Mạc Hồ Anh Tuấn 21/9/1994 Đà Nẵng Nam Kinh Đạt
18 Đinh Thị Ngọc Tuyến 19/9/1994 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
19 BLúp Với 05/6/1982 Quảng Nam Nữ Cơ tu Đạt
20 Lê Trần Chiến 20/8/1991 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
21 Nguyễn Hùng Cường 05/6/1988 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
22 Đinh Thị Đào 07/8/1994 Quảng Ngãi Nữ Kor Đạt
23 Trần Lê Bá Đồng 04/02/1992 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
24 Trương Quang Đồng 01/4/1991 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
25 Nguyễn Văn Dương 02/7/1991 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
26 Dương Thy Hạ 10/7/2001 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
27 Đinh Văn Hồ 12/3/1980 Quảng Ngãi Nam Kor Đạt
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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Dân tộc Đánh 

giá
28 Nguyễn Ngọc Lợi 14/11/1987 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
29 Nguyễn Thị Hồng Ly 14/9/1989 Quảng Ngãi Nữ kinh Đạt
30 Cao Văn Nam 12/12/1980 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
31 Võ thị Hồng Ngọc 06/12/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
32 Huỳnh Trung Sang 02/6/1991 Quảng Ngãi Nam kinh Đạt
33 Nguyễn Thị Xuân Sinh 09/02/1993 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
34 Đinh Thị Sinh 23/6/1987 Quảng Ngãi Nữ Kor Đạt
35 Nguyễn Tăng Thiên 30/6/1993 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
36 Đinh Hồng Thiện 15/8/1978 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
37 Châu Ngọc Thôi 16/01/1986 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
38 Đỗ Thị Phương Thúy 07/7/1989 Quảng Ngãi Nữ kinh Đạt
39 Võ Văn Trình 02/02/1982 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
40 Nguyễn Trung Trực 01/10/1988 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
41 Lê Nguyễn Kim Tuyến 01/8/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
42 Hoàng Thị Thủy Cúc 06/10/1990 Quảng Bình Nữ Kinh Đạt

Danh sách này tổng cộng có 42 người./.
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